
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 4 NĂM HỌC 2024 – 2025 

LỚP NHÀ TRẺ D1 

Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân Ngọc – Nguyễn Thanh Hằng – Nguyễn Hà Linh Phương  

 

Hoạt 

động 

Tuần I 

(Từ 31/3 - 4/4) 

 

Tuần II 

(Từ 7/4-11/4 ) 

Tuần III 

(Từ  14/4-18/4 ) 

Tuần IV 

(Từ 21/4-25/4 ) 

 
Mục Tiêu  

Đón 

trẻ 

 

 

 

 

 

 

- Thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định, nhắc trẻ chào cô và bố mẹ, nhắc trẻ 

nói to, đủ nghe, lễ phép  

- (MT29) Sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau:  

   + Chào hỏi, trò chuyện.  

   + Bày tỏ nhu cầu của bản thân.  

   + Hỏi về các vấn đề quan tâm như: “Con gì đây?”; “Cái gì đây?”… 

- Cho trẻ nghe các bài hát và xem tranh về mùa hè, trời mưa, trời nắng, bạn trai, bạn gái.  

- Chơi đồ chơi theo ý thích.  

- Thứ 2: Cô và Trẻ mặc đồng phục nhà trường để làm lễ chào cờ. 

5,7,13,14,29,

30,42,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thể 

dục 

sáng 

*Tập thể dục buổi sáng.  

- Thứ 2 hàng tuần chào cờ trong lớp học. 

-Tập thể dục theo nhạc của trường. Thứ 3,4,5: 

- Khởi động:  

+ Khởi động khớp háng – cổ 

+ Xoay cổ tay – cổ chân 

+ Khởi động tay – chân  

-Trọng động: 

+ Tay chân phối hợp 

+ Bật nhảy 

- Điều hòa: 

+ Di chuyển chậm 

+ Thả lỏng tay – chân 

Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 



Trò 

chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về Tết Hàn thực:  

+ Cô trò chuyện với trẻ về ngày Tết Hàn thực có bánh trôi bánh chay. 

 Ngày 3/3 Âm lịch hàng năm Chúng ta thường làm bánh trôi bánh chay để tưởng nhớ về cội nguồn.  

 - Nói chuyện với trẻ về ngày Giổ Tổ Hùng Vương: 

 + Cô giới thiệu và cho trẻ xem ngày Giổ Tổ Hùng Vương 

- Trò chuyện với trẻ về sự cần thiết của nước: 

+ Cho trẻ xem video về các nguồn nước và hỏi trẻ:  

+ Các con thấy nước có ở những đâu? Chúng ta cần nước để làm gì?  

+ Hàng ngày các con phải thường xuyên uống nước. (MT42) 

- Trò chuyện với trẻ về thời tiết mùa hè:  

+ Cho trẻ quan sát thời tiết về mùa hè: Các con thấy mùa hè như thế nào?  

+ Mùa hè thời tiết nắng, nóng vậy khi đi ngoài nắng, các con phải làm gì?  

+ Mùa hè tthường có những cơn mưa rào, khi đi ngoài trời mưa các con phải làm gì?  

- Trò chuyện với trẻ về quần áo bạn trai, bạn gái thường mặc vào mùa hè: 

+ Cho trẻ xem tranh ảnh về quần áo mùa hè. 

+ Mùa hè chúng ta phải mặc quần áo như thế nào? 

+ Mùa hè bạn gái thường hay mặc gì? Bạn trai hay mặc gì? 

 

 

 

 

Chơi 

tập có 

chủ 

đích 

 

Thứ

2 

PTVĐ: 

- VĐCB: Đá bóng 

về phía trước. 

(MT5) 

Nghỉ lễ: Giỗ tổ Hùng 

Vương 

PTVĐ: 

- VĐCB: Bò chui qua 

dây. 

 

HĐVĐV 

Bé chơi với vỏ hộp 

sữa. 

 

 

Thứ

3 

HĐNB: 

NBTN: Nước – 

lợi ích của nước 

 

HĐNB: 

NBTN: Trời nắng 
HĐNB: 

NBPB: 

Trên - dưới. 

HĐNB: 

NBTN: Quần áo bạn 

trai – bạn gái 

 

Thứ

4 

 

HĐTH: 

Vẽ mưa. 

( Mẫu) 

HĐTH: 

Tô màu con 

lật đật. ( Mẫu) (MT44) 

HĐTH: 

Vẽ mặt trời và hoa. 

( Mẫu) (MT 7) 

HĐTH: 

Tô màu cái áo. 

( Mẫu) 

 



 

Thứ

5 

Hoạt động 

Truyện: Cóc gọi 

trời mưa. 

( Trẻ chưa biết) 

Hoạt động 

Thơ: Đi nắng. 

( Trẻ chưa biết)  

Hoạt động 

Thơ: Bóng mây. 

( Trẻ chưa biết) 

Hoạt động 

Truyện: Chiếc ô của 

thỏ trắng. 

(Trẻ chưa biết) 

 

Thứ

6 

 

HĐ Âm nhạc 

- NDC: 

Nghe hát: Cho tôi 

đi làm mưa với. 

- NDKH: TC: Tai 

ai tinh. 

HĐ Âm nhạc 

- NDC: Dạy hát: 

Mùa hè đến. 

- NDKH:TC: Thỏ xám 

rửa mặt. 

 

HĐ Âm nhạc 

- NDC: Dạy hát: Cháu 

vẽ ông mặt trời. 

- NDKH: TC: Ai 

nhanh nhất. 

HĐ Âm nhạc 

- NDC: Nghe hát: 

Nắng sớm. 

- NDKH: TC: Nghe 

âm thanh to - nhỏ. 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

 

Thứ 2 hàng tuần: Lao động tập thể: Dọn dẹp đồ chơi, lau lá cây, lau bàn ghế.  

- HĐMĐ:  

+ Quan sát vật chìm vật 

nổi 

+ Quan sát thời tiết. 

+ Cho trẻ chơi với nước.  

+ Vẽ phấn: Vẽ mưa, đám 

mây 

+ Nhặt lá cây  

- TCVĐ: 
+ Sang sông về sông  

+ Chìm và nổi. 

+ Trời nắng trời mưa  

+  Bóng tròn to  

 

- HĐMĐ:  

+ Quan sát cây hoa 

đồng tiền. 

+ Quan sát ông mặt trời. 

+ Tập vẽ phấn trên sân 

trường 

+ HD trẻ xé tia nắng. 

- TCVĐ: 

+ Thi xem ai nhanh 

+ Dung dăng dung dẻ 

+ Rồng rắn lên mây 

+ Lộn cầu vồng  

- HĐMĐ:  

+ Xem tranh ảnh trời 

mưa 

+ Giải câu đố mùa hè. 
+ Xem tranh cầu vồng. 

+  HD trẻ vẽ mưa bằng 

phấn 

TCVĐ: 

+ Trời nắng trời mưa  

+ Làm theo người 

quản trò  

+ Thả đỉa ba ba 

+ Tìm về đúng nhà. 

- HĐMĐ:  

+ Quan sát trời nắng 

+ Xem tranh bé đi 

tắm biển, đi bơi. 
+ Trẻ vẽ bằng phấn 

ông mặt trời. 

+ Hướng dẫn trẻ xé 

mưa. 

- TCVĐ: 

+ Rồng rắn lên mây 

+ Sang sông về sông 

+ Bịt mắt bắt dê 

+ Bắt bướm 



- Chơi tự do: Chơi với bóng, gắp cua bỏ giỏ, Chơi với vòng, vẽ phấn, Chơi câu cá. 

- Chơi với đồ chơi ngoài trời. Trẻ chơi thân thiện cạnh trẻ khác. 

- - Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi mang theo 

 

-  - Thứ 6 hàng tuần: +Thi đua các trò chơi vận động giữa 2 nhóm: "Chạy theo hướng thẳng" 

             + Giao lưu với anh chị lớp C1 qua TC: “Tung bóng qua dây”(cuối tháng). 

   - Ôn kỹ năng: Cách đi cầu thang 

 

Hoạt 

động 

góc 

 

- Góc trọng tâm:  

+ Tuần 1: Bé bế em: Ru em ngủ.  

- Kỹ năng: Rèn cho trẻ một số kỹ năng: bế em, xúc cho em ăn, nấu cơm mời cô và các bạn cùng ăn.  

- Chuẩn bị: Đồ dùng, búp bê, giường 

+ Tuần 2: HĐVĐV: Chồng tháp, chồng khối.  

-Kỹ năng: Rèn kỹ năng xếp chồng, xếp cạnh nhau, biết chồng các khối lên nhau tạo thành tháp. 

- Chuẩn bị: Khối hộp, vòng to nhỏ. 

+ Tuần 3: Bé chơi với hình khối: Xếp ô tô, tàu hỏa.  

- Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, củng cố thêm kỹ năng xếp các khối hình tạo thành ô tô, tàu hoả. 

- Chuẩn bị: khối gỗ hình vuông, hình chữ nhật 

+ Tuần 4: Góc văn học: Xem tranh ảnh về hiện tượng thiên nhiên.  

- Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, xem tranh ảnh về hiện tượng thiên nhiên. 

- Chuẩn bị: Tranh, ảnh về hiện tượng thiên nhiên. 

Góc vận động: Bò chui qua cổng, Bước vào vòng liên tục 

 

HĐ ăn, 

ngủ, 

 vệ 

sinh 

- Ngủ 1 giấc buổi trưa.   

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.  

- Trẻ thích ăn món mới: Trứng chim cút thịt kho tàu, Bò xào cà rốt, cá thịt sốt nấm, canh cải xanh 

nấu tôm, trứng thịt đào bông. 

- Cân, đo sức khỏe cho trẻ. 

 - (MT13) Trẻ làm quen 

với các kỹ năng tự phục 

vụ và bước đầu thực hiện 

- Dạy trẻ Xúc hột hạt 

bằng thìa to 

- Dạy con cách xử trí 

khi bị người lạ tiếp cận 

- Dạy trẻ cách cài 

khuy áo. 

 

 

 



Hoạt 

động 

chiều 

 

Rà soát 

Ý lớn, 

ý nhỏ 

 

 

 

 

 

 

được một số kỹ năng tự 

phục vụ đơn giản, biết 

cởi cúc – cài cúc; bê 

khay; chuyển đồ chơi, 

chuyển hạt bằng tay, 

bằng thìa, bằng kẹp; vặn 

mở nắp chai… 

+ Cho trẻ thực hành một 

số kỹ năng như: cởi cúc – 

cài áo; bê khay; chuyển 

đồ chơi, chuyển hạt bằng 

tay, bằng thìa, bằng 

kẹp,… 

- Dạy trẻ chơi TC: “Sang 

sông về sông” 

- Cho trẻ xem clip về quá 

trình tạo thành mưa. 

- Dạy trẻ đọc bài đồng 

dao: " Lạy trời mưa 

xuống" 

- Ôn NB Phía Trên - dưới  

( LQVT) 

- (MT14) Biết và tránh 

một số hành động nguy 

hiểm  (leo trèo lên lan 

can, chơi nghịch các vật 

sắc nhọn, ...) khi được 

nhắc nhở. 

+ Cho trẻ xem video 

một số hành động, nơi 

nguy hiểm  và giáo dục 

trẻ biết tránh những 

hành động nguy hiểm. 

- Ôn truyện: Ô tô con 

học bài 

- Ôn nhận biết hình 

vuông – hình tròn. 

(https://youtu.be/6hoGq
c0_mbY?si=OsprxkWq
ddl7PCvk) 
- Ôn nhận biết phân 

biệt: màu  xanh, đỏ 

vàng. 

- Ôn nhận biết chồng 

tháp 

- Ôn Nb To – nhỏ, màu 

đỏ - màu vàng 

( LQVT) 

- (MT30) Nói to, đủ 

nghe, lễ phép. 

- Ôn bài thơ: “ Tàu 

hỏa” 

- Dạy trẻ chơi TC: “ 

Tìm bạn thân” 

- Ôn bài hát đã được 

học: Mùa hè đến, 

cháu vẽ ông mặt trời. 

- Ôn NB một nhiều - 

to nhỏ ( LQVT) 

 

 

 

 

- Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi ở các góc  

- Thứ 6 hàng tuần:+ Vui múa hát- nhận xét tuyên dương. 

                              + Phát phiếu bé ngoan. 

                              + Bé tập làm nội trợ: Nặn bánh trôi, bánh chay, Sa lát Nga 



Chủ 

đề - 

SK - 

các nội 

dung 

có liên 

quan 

31/3 -4/4 

Nước – Lợi ích của nước 

Tết Hàn thực 

Tuần 28 

7/4-11/4 

Trời nắng 

Giỗ tổ Hùng Vương 

Tuần 29 

14/4-18/4 

Trời mưa 

Tuần 30 

21/4-25/4 

Quần áo bạn trai – 

bạn gái 

Tuần 31 

 

 

Đánh 

giá 

KQ  

thực 

hiện 
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Nhận xét của Ban giám hiệu 
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MỤC TIÊU ĐÁNH GIÁ THÁNG 4 NĂM HỌC 2024 – 2025 

I.GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT. 

MT5: Thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động  ném, đá bóng: ném xa lên phía trước bằng một tay (tối thiểu 1,5m). 

MT7: Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay-mắt trong các hoạt động: nhào đất nặn; vẽ tổ chim; xâu vòng 

tay, chuỗi đeo cổ. 

MT13: Trẻ làm quen với các kỹ năng tự phục vụ và bước đầu thực hiện được một số kỹ năng tự phục vụ đơn giản, biết cởi cúc 

– cài cúc; bê khay; chuyển đồ chơi, chuyển hạt bằng tay, bằng thìa, bằng kẹp; vặn mở nắp chai… 

MT14: Biết và tránh một số hành động nguy hiểm  (leo trèo lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn, ...) khi được nhắc nhở. 

III.GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ. 

MT29: Sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau:  

   + Chào hỏi, trò chuyện.  

   + Bày tỏ nhu cầu của bản thân.  

   + Hỏi về các vấn đề quan tâm như: “Con gì đây?”; “Cái gì đây?”… 

MT30: Nói to, đủ nghe, lễ phép. 

IV. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MĨ. 

MT42: Thực hiện một số yêu cầu của người lớn. 

MT44: Thích tô màu, vẽ, nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc)… 

 

 

 


